
Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính
  Đơn vị:  Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường
 Chương: 426

 QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-SNNMT ngày    tháng    năm 2025 

của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nam Định )
          ĐV tính: 1000 đồng

Số
TT Nội dung

Tổng số liệu
 báo cáo

 quyết toán

Tổng số liệu quyết
toán

 được duyệt
Chênh lệch

A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I Số thu phí, lệ phí 124.150 124.150 0
Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc
bản đồ 17.810 17.810 0

Phí thẩm định cấp giấy phép khai thác nước mặt,
nước dưới đất 46.340 46.340 0

Lệ phí cấp giấy phép khai thác hoạt động khoáng
sản 60.000 60.000 0

II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại 43.905 43.905 0
III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 79.245 79.245 0

Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc
bản đồ 5.343 5.343 0

Phí thẩm định cấp giấy phép khai thác nước mặt,
nước dưới đất 13.902 13.902 0

Lệ phí cấp giấy phép khai thác hoạt động khoáng
sản 60.000 60.000 0

IV Số phí tiết kiệm 5% 1.000 1.000 0
B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 22.362.751 22.362.751 0
I Nguồn ngân sách trong nước 22.362.751 22.362.751 0
1 Chi quản lý hành chính 10.406.114 10.406.114 0

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 10.163.113,9 10.163.113,9 0
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 243.000 243.000 0
2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 42.350 42.350 0

2.1 Tập huấn,cập nhật chế độ chính sách (070-083) 0 0 0
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0 0
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0 0 0

2.2 Tập huấn,cập nhật chế độ chính sách (070-085) 42.350 42.350 0
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0 0
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 42.350 42.350 0

3 Sự nghiệp tài nguyên 4.561.935 4.561.935 0
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0 0
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 4.561.935 4.561.935 0

4 Chi sự nghiệp môi trường 7.352.351,9 7.352.351,9 0
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0 0
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 7.352.351,9 7.352.351,9 0
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